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TÓM TẮT 
Theo quy định hiện hành, các mỏ than hầm lò phải được thông gió suốt ngày đêm. Có nghĩa là các 

quạt gió chính đặt trên mặt đất và các quạt cục bộ đặt trong mỏ phải làm việc 24/24 giờ. Tuy vậy, trong 
01 năm các mỏ than hầm lò thường không làm việc vào các ngày lễ, tết, chủ nhật…Trong những ngày 
này, ở trong mỏ không có các hoạt động sản xuất. Vì vậy, các yếu tố gây ô nhiễm môi trường không khí, 
gây mối nguy hiểm về cháy nổ khí, nổ bụi giảm đi rất nhiều so với ngày mỏ làm việc. Thực tế này cho 
thấy các quạt gió chính không cần làm việc như ngày bình thường để đưa gió sạch vào mỏ. Song, chế 
độ làm việc của quạt gió chính như thế nào để góp phần vào việc giảm giá thành sản xuất than nhờ tiết 
kiệm điện là điều cần bàn tới.  

Bài báo giới thiệu khả năng giảm chi phí điện năng nhờ xác định chế độ làm việc hợp lý của quạt gió 
chính trong những ngày mỏ không làm việc. 

Từ khóa: thông gió mỏ ngày nghỉ, tiết kiệm điện, Khe Chàm I.  

@ Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 
trong khai thác than hầm lò [1], các quạt gió chính 
phải làm việc 24/24h để đưa lượng gió sạch cần 
thiết đủ lớn vào các mỏ than hầm lò nhằm: 

- Hòa loãng nồng độ các khí độc, khí nổ, hòa 
loãng nồng độ bụi phát sinh ra trong các quá trình 
sản xuất, ở tất cả các vị trí có con người và máy 
móc làm việc và đưa nhanh chúng ra khỏi mỏ; 

- Tạo điều kiện vi khí hậu dễ chịu cho con người 
làm việc;  

Ở mỏ than hầm lò, các hộ tiêu thụ gió sạch bao 
gồm: Các lò chợ đang hoạt động và dự phòng, các 
gương lò chuẩn bị, các hầm bơm, hầm chứa thuốc 
nổ, trạm nạp ắc qui, đầu tàu diesel và lượng gió rò.  

Trong những ngày mỏ làm việc thì các hộ tiêu 
thụ gió sạch kể trên đều cần cung cấp gió nhờ quạt 
gió chính và quạt cục bộ. Song, trong những ngày 
mỏ không làm việc, nhu cầu cung cấp gió sạch của 
các hộ tiêu thụ gió trên sẽ giảm đi đang kể. Điều 

này dẫn đến câu hỏi: các quạt gió chính cần đưa 
lượng gió sạch vào mỏ là bao nhiêu để đảm bảo 
an toàn môi trường cho mỏ. Câu hỏi này sẽ được 
trả lời khi xác định được chế độ làm việc hợp lý của 
quạt gió chính trong ngày mỏ không làm việc. 

Mặt khác, theo qui định hiện hành, các mỏ than 
hầm lò sẽ chỉ làm việc 300 ngày trong một năm còn 
65 ngày là nghỉ lễ, tết, chủ nhật… 

Rõ ràng, trong những ngày mỏ không làm việc, 
lượng gió sạch cần cho mỏ sẽ ít hơn nhiều so với 
ngày mỏ làm việc. Do đó, chế độ làm việc của quạt 
sẽ đòi hỏi mức tiêu thụ điện năng cũng ít hơn. 

Từ thực tế đó cho thấy, việc xác định chế độ 
làm việc hợp lý của các quạt gió chính trong ngày 
mỏ không làm việc có ý nghĩa thiết thực, góp phần 
giảm chi phí điện năng của quạt. 
2. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Cơ sở khoa học xác định chế độ làm việc 
hợp lý của quạt gió chính 
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Chế độ làm việc hợp lý của quạt gió chính được 
xác định bởi giao điểm giữa đường đặc tính của 
mỏ khi có quạt làm việc (Hm) và đường đặc tính hạ 
áp của quạt [2]. Cụ thể là:  

Hm = (Kg.Rm + Rtbq).Q2      
Ở đây: Kg là hệ số giảm sức cản của mỏ do rò 

gió ở trạm quạt, Kg = 1
𝐾𝐾𝑟𝑟

2  
Kr – Hệ số rò gió ở trạm quạt, Kr = 1,1 ÷ 1,2. 
Rm – Sức cản chung của mỏ, kμ; 
Rtbq – Sức cản của thiết bị quạt, kμ; 
Rtbq = a. 𝜋𝜋

𝐷𝐷4 , kμ 
a là hệ số không thứ nguyên phụ thuộc vào loại 

quạt, a = 0,05 đối với quạt hướng trục có rãnh uốn 
cong từ từ; a = 0,0055 đối với quạt ly tâm có hai 
mặt hút và không có bộ phận giảm âm ở loa quạt; 
a = 0,04 đối với quạt ly tâm kiểu tang trống; a = 0,1 
đối với quạt có rãnh gió bậc.  

D- Đường kính bánh công tác của quạt, m; 
Q – Lưu lượng gió của mỏ, m3/s.  
Các thông số làm việc của quạt là: Hạ áp và 

lưu lượng quạt cần tạo ra.  
+ Hạ áp quạt được xác định từ biểu thức:  
Hq = (Kg.Rm + Rtbq).𝑄𝑄𝑞𝑞

2    (2) 
+ Lưu lượng quạt được xác định theo biểu 

thức: 
Qq = Kr.Q2, m3/s     (3)  
Qm – Lưu lượng gió của mỏ, m3/s. 
Chế độ làm việc hợp lý của quạt được thể hiện 

bởi các thông số:  
- Qq ≥ Qyc (Lưu lượng gió yêu cầu) 
- Hq ≥ Hyc (hạ áp yêu cầu của quạt) 
- Góc lắp cánh của quạt. 
Từ các công thức (1) và (2) ta nhận thấy chế 

độ làm việc của quạt gió chính phụ thuộc rất lớn 
vào sức cản chung của mỏ khi có quạt làm việc 
(Kg.Rm + Rtbq) và lưu lượng gió quạt cần tạo ra. 

Mặt khác, lưu lượng gió quạt cần tạo ra hoàn 
toàn phụ thuộc vào lượng gió yêu cầu của mỏ.  

Trong các ngày mỏ làm việc lượng gió yêu cầu 
của mỏ do các quạt gió chính cần đưa vào mỏ 
được xác định theo các tài liệu chuyên ngành [3] - 
[5]  là tổng lưu lượng gió cần của các hộ tiêu thụ. 
Cụ thể là:  

Qm = 1,1.[Ks.∑ 𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙ℎđ + ∑ 𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 + ∑ 𝑄𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐 + ∑ 𝑄𝑄ℎ𝑡𝑡 + 
∑ 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑟𝑟]                                          (4) 

Trong đó: Qm là lượng gió cần của mỏ mà các 
quạt gió chính cần đưa vào mỏ trong ngày làm 
việc, m3/s; 

1,1 – Hệ số kể đến sự phân phối gió không đều 
trong mạng gió; 

Ks – Hệ số kể đến sự tăng sản lượng ở lò chợ, 
Ks = 1,1 ÷ 1,2; 

∑ 𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙ℎđ – Tổng lưu lượng gió cần của các lò 
chợ hoạt động, m3/s; 

∑ 𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 – Tổng lưu lượng gió cần cho các lò 
chợ dự phòng, m3/s; 

∑ 𝑄𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐 – Tổng lượng gió cần của các gương lò 
chuẩn bị, m3/s; 

∑ 𝑄𝑄ℎ𝑡𝑡 –  Tổng lưu lượng gió cần của các hầm 
bơm, trạm điện, hầm chứa thuốc nổ, trạm nạp ắc 
qui, trạm bơm nhũ tương, m3/s. 

∑ 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑟𝑟 – Tổng lưu lượng gió rò trong mỏ, m3/s. 
Việc xác định lưu lượng gió cần cho các hộ tiêu 

thụ gió ở trên được thực hiện theo các phương pháp 
đã nêu trong các tài liệu chuyên ngành [3] - [5].   

Chế độ làm việc hợp lý của quạt gió được xác 
định bởi các thông số sau: 

 𝑄𝑄𝑞𝑞.𝑙𝑙 = Kr. 𝑄𝑄𝑚𝑚.𝑙𝑙 
 𝐻𝐻𝑞𝑞.𝑙𝑙 = (Kg.Rm + Rtb).𝑄𝑄𝑞𝑞.𝑙𝑙

2   
- Góc lắp cánh của quạt phù hợp. 
Trong những ngày mỏ không làm việc do lễ, tết, 

chủ nhật mỏ vẫn cần cung cấp lượng gió sạch.  
Các hộ tiêu thụ gió vẫn bao gồm:  
- Các lò chợ đang hoạt động thì tạm dừng trong 

ngày nghỉ được coi như lò chợ dự phòng;  
- Các gương lò chuẩn bị; 
- Các hầm bơm, trạm điện, trạm nạp ắc qui, 

hầm chứa thuốc nổ; 
- Lượng gió rò trong mỏ. 
Lượng gió sạch cần đưa vào mỏ nhờ quạt gió 

chính được xác định từ công thức tổng quát sau:  
Qm.k = 1,1.[ ∑ 𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 + ∑ 𝑄𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐.𝑛𝑛 + ∑ 𝑄𝑄ℎ𝑡𝑡 + ∑ 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑟𝑟], 

    (4) 
Trong đó: ∑ 𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 – Tổng lượng gió cần cho 

các lò chợ hoạt động và dự phòng. Trong ngày 
mỏ không làm việc, tất cả lò chợ đều được coi là 
lò chợ dự phòng và lượng gió cần được lấy bằng 
50% lượng gió cần cho lò chợ khi hoạt động, m3/s 
[3]. 

∑ 𝑄𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐.𝑘𝑘 – Tổng lượng gió cần cho các gương lò 
chuẩn bị và theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi 
lấy bằng 50% lượng gió cần cho lò chuẩn bị trong 
ngày làm việc, m3/s [3]. 

∑ 𝑄𝑄ℎ𝑡𝑡 – Tổng lượng gió cần cho các hầm trạm. 
Trong ngày mỏ không làm việc được xác định giảm 
khoảng 30% [3]. 
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∑𝑄𝑄𝑟𝑟𝑟𝑟 – Tổng lượng gió rò trong mỏ có thể coi 
như không thay đổi giữa ngày mỏ làm việc và 
không làm việc. Mặc dù, thực tế trong ngày mỏ 
không làm việc, lượng gió này có thể nhỏ hơn 
khoảng 10% [3]. 

Chế độ làm việc hợp lý của quạt gió chính trong 
ngày không làm việc được xác định bởi các thông 
số sau: 

 Qq.k = Kr.Qm.k  
 Hq.k = (Kg.Rm + Rtbq).𝑄𝑄𝑞𝑞.𝑘𝑘

2   
- Góc lắp cánh của quạt phù hợp. 
Từ những nội dung đã trình bày ở trên đã cho 

thấy tầm quan trọng đặc biệt trong việc xác định 
chính xác lượng gió cần đưa vào mỏ, trong ngày 
mỏ làm việc và không làm việc. Vì thông số này có 
vai trò cực kỳ quan trọng trong việc xác định chế 
độ làm việc của quạt.  

Chế độ làm việc của quạt sẽ ảnh hưởng trực 
tiếp đến yêu cầu công suất của động cơ quạt. Công 
suất này càng lớn thì mức tiêu thụ điện năng càng 
lớn. Điều này sẽ được chứng minh thông qua việc 
so sánh chế độ làm việc của quạt gió chính trong 
ngày mỏ làm việc và không làm việc ở mỏ than Khe 
Chàm I, thuộc Công ty than Hạ Long – TKV. 
2.2. Khả năng tiết kiệm điện năng của quạt gió 
chính ở mỏ than Khe Chàm I - Công ty than Hạ 
Long 
2.2.1. Đặc điểm chung về sản xuất của mỏ Khe 
Chàm I 

Để minh họa cho khả năng tiết kiệm điện thông 
gió ngày mỏ không làm việc, lấy các thông số của 

Mỏ Khe Chàm I trong năm 2019. Mỏ Khe Chàm I 
được mở vỉa nhờ cặp giếng nghiêng từ mặt bằng 
+32 xuống tới mức -307. 

Trong năm 2019, khu mỏ Khe Chàm I tiến hành 
khai thác ở các mức -240 ÷ -307. Hệ thống khai 
thác của mỏ là lò chợ dài, khấu than bằng khoan 
nổ mìn, chống giữ lò chợ bằng giá thủy lực di động. 

Trong năm 2019, mỏ Khe Chàm I vẫn hoạt 
động độc lập và chưa kết nối với mỏ Khe Chàm II 
– IV của công ty than Hạ Long – TKV. 

Các lò chợ được bố trí tại vỉa 11 và vỉa 10 với 
tổng số 06 lò chợ. Đồng thời mỏ cũng đào 4 đường 
lò chuẩn bị.  

Phương pháp thông gió chung là thông gió hút 
với trạm quạt gió chính đặt tại mức mặt bằng +32. 
Quạt gió chính là quạt 2K56-N024 với động cơ quạt 
có tốc độ quay 1000 r/min. 
2.2.2. Xác định chế độ làm việc hợp lý của quạt 
trong ngày mỏ làm việc 

1) Các thông số về sản xuất của mỏ  
Các thông số cơ bản về sản xuất của mỏ được 

ghi trong Bảng 1. 
2) Xác định lượng gió chung của mỏ 
a) Các thông số của lò chợ năm 2019 và kết 

quả tính lượng gió cần cho lò chợ 
Kết quả nghiên cứu theo công trình nghiên cứu 

của chúng tôi [5] được ghi trong các Bảng 2 và 
Bảng 3.  

b) Các thông số của lò chuẩn bị và kết quả xác 
định lượng gió cần 

Được ghi trong các Bảng 4 và Bảng 5. 

Bảng 1. Các thông số kỹ thuật của lò chợ và lò chuẩn bị 

TT Khu vực lò chợ Sản lượng, T/ng.đ Chiều dài, m Tiết diện, m2 

I Lò chợ 
1 Lò chợ I-10-5 mức -310/-323 333 115 4.4 
2 Lò chợ I-11-2 mức -225/-260 500 150 4.4 
3 Lò chợ I-11-3 mức -290/-270 500 165 4.4 
4 Lò chợ I-11-5 mức -285/-295 ( CGH) 833 160 6.7 
5 Lò chợ I-11-4 mức -296/-285 500 150 4.4 
6 Lò chợ I-10-4 mức -297/-307 333 106 4.4 
II Lò chuẩn bị 
1 Lò DVVT LC I-11-6 70 440 9.4 
2 Lò DVTG LC I-11-6 85 225 8.4 
3 Lò thoát gió thải LC I-11-2 70 140 8.4 
4 Lò DVVT -250 85 460 9.4 
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∑𝑄𝑄𝑟𝑟𝑟𝑟 – Tổng lượng gió rò trong mỏ có thể coi 
như không thay đổi giữa ngày mỏ làm việc và 
không làm việc. Mặc dù, thực tế trong ngày mỏ 
không làm việc, lượng gió này có thể nhỏ hơn 
khoảng 10% [3]. 

Chế độ làm việc hợp lý của quạt gió chính trong 
ngày không làm việc được xác định bởi các thông 
số sau: 

 Qq.k = Kr.Qm.k  
 Hq.k = (Kg.Rm + Rtbq).𝑄𝑄𝑞𝑞.𝑘𝑘

2   
- Góc lắp cánh của quạt phù hợp. 
Từ những nội dung đã trình bày ở trên đã cho 

thấy tầm quan trọng đặc biệt trong việc xác định 
chính xác lượng gió cần đưa vào mỏ, trong ngày 
mỏ làm việc và không làm việc. Vì thông số này có 
vai trò cực kỳ quan trọng trong việc xác định chế 
độ làm việc của quạt.  

Chế độ làm việc của quạt sẽ ảnh hưởng trực 
tiếp đến yêu cầu công suất của động cơ quạt. Công 
suất này càng lớn thì mức tiêu thụ điện năng càng 
lớn. Điều này sẽ được chứng minh thông qua việc 
so sánh chế độ làm việc của quạt gió chính trong 
ngày mỏ làm việc và không làm việc ở mỏ than Khe 
Chàm I, thuộc Công ty than Hạ Long – TKV. 
2.2. Khả năng tiết kiệm điện năng của quạt gió 
chính ở mỏ than Khe Chàm I - Công ty than Hạ 
Long 
2.2.1. Đặc điểm chung về sản xuất của mỏ Khe 
Chàm I 

Để minh họa cho khả năng tiết kiệm điện thông 
gió ngày mỏ không làm việc, lấy các thông số của 

Mỏ Khe Chàm I trong năm 2019. Mỏ Khe Chàm I 
được mở vỉa nhờ cặp giếng nghiêng từ mặt bằng 
+32 xuống tới mức -307. 

Trong năm 2019, khu mỏ Khe Chàm I tiến hành 
khai thác ở các mức -240 ÷ -307. Hệ thống khai 
thác của mỏ là lò chợ dài, khấu than bằng khoan 
nổ mìn, chống giữ lò chợ bằng giá thủy lực di động. 

Trong năm 2019, mỏ Khe Chàm I vẫn hoạt 
động độc lập và chưa kết nối với mỏ Khe Chàm II 
– IV của công ty than Hạ Long – TKV. 

Các lò chợ được bố trí tại vỉa 11 và vỉa 10 với 
tổng số 06 lò chợ. Đồng thời mỏ cũng đào 4 đường 
lò chuẩn bị.  

Phương pháp thông gió chung là thông gió hút 
với trạm quạt gió chính đặt tại mức mặt bằng +32. 
Quạt gió chính là quạt 2K56-N024 với động cơ quạt 
có tốc độ quay 1000 r/min. 
2.2.2. Xác định chế độ làm việc hợp lý của quạt 
trong ngày mỏ làm việc 

1) Các thông số về sản xuất của mỏ  
Các thông số cơ bản về sản xuất của mỏ được 

ghi trong Bảng 1. 
2) Xác định lượng gió chung của mỏ 
a) Các thông số của lò chợ năm 2019 và kết 

quả tính lượng gió cần cho lò chợ 
Kết quả nghiên cứu theo công trình nghiên cứu 

của chúng tôi [5] được ghi trong các Bảng 2 và 
Bảng 3.  

b) Các thông số của lò chuẩn bị và kết quả xác 
định lượng gió cần 

Được ghi trong các Bảng 4 và Bảng 5. 

Bảng 1. Các thông số kỹ thuật của lò chợ và lò chuẩn bị 

TT Khu vực lò chợ Sản lượng, T/ng.đ Chiều dài, m Tiết diện, m2 

I Lò chợ 
1 Lò chợ I-10-5 mức -310/-323 333 115 4.4 
2 Lò chợ I-11-2 mức -225/-260 500 150 4.4 
3 Lò chợ I-11-3 mức -290/-270 500 165 4.4 
4 Lò chợ I-11-5 mức -285/-295 ( CGH) 833 160 6.7 
5 Lò chợ I-11-4 mức -296/-285 500 150 4.4 
6 Lò chợ I-10-4 mức -297/-307 333 106 4.4 
II Lò chuẩn bị 
1 Lò DVVT LC I-11-6 70 440 9.4 
2 Lò DVTG LC I-11-6 85 225 8.4 
3 Lò thoát gió thải LC I-11-2 70 140 8.4 
4 Lò DVVT -250 85 460 9.4 

 

 

Bảng 2. Các thông số của lò chợ năm 2019 

TT Khu vực lò chợ 

Số 
người 

làm 
việc 
đồng 
thời 
lớn 
nhất 

Lượng 
thuốc 

nổ 
đồng 
thời 
lớn 

nhất, 
kg 

Lượng 
gió TC 
cho 1 

tấn than 
KT ngày 

đêm                
q 

(m3/min) 

Sản 
lượng 
lò chợ 
trong 
một 
ngày 
đêm, 
T/ng-
đêm 

Chiều 
dài 

đường 
lò, m 

Tiết 
diện 

ngang 
của lò 
chợ, 
m2 

Tốc độ 
gió tối 

ưu theo 
yếu tố 

bụi được 
chọn,m/s 

1 Lò chợ I-10-5 mức -310/-323 30 15 1.5 333 115 4.4 0.9 

2 Lò chợ I-11-2 mức -225/-260 30 15 1.5 500 150 4.4 0.9 
3 Lò chợ I-11-3 mức -290/-270 30 15 1.5 500 165 4.4 0.9 

4 Lò chợ I-11-5 mức -285/-295 
(CGH) 

30 15 1.5 833 160 6.7 0.9 

5 Lò chợ I-11-4 mức -296/-285 30 15 1.5 500 150 4.4 0.9 
6 Lò chợ I-10-4 mức -297/-307 30 15 1.5 333 106 4.4 0.9 

 
Bảng 3. Kết quả tính lưu lượng gió cần thiết cho các lò chợ 

TT Khu vực lò chợ 

Theo số 
người 

làm 
việc, 
m3/s 

Theo 
lượng 

thuốc nổ, 
nổ đồng 
thời lớn 

nhất, m3/s 

Theo 
yếu tố 

sản 
lượng, 
m3/s 

Theo 
yếu tố 

bụi, 
m3/s 

 

Lưu 
lượng gió 

chọn, 
m3/s 

1 Lò chợ I-10-5 mức -310/-323 2.0 1.6 8.3 4.0 8.3 
2 Lò chợ I-11-2 mức -225/-260 2.0 1.9 12.5 4.0 12.5 
3 Lò chợ I-11-3 mức -290/-270 2.0 2.0 12.5 4.0 12.5 
4 Lò chợ I-11-5 mức -285/-295 (CGH) 2.0 2.4 20.8 6.0 20.8 
5 Lò chợ I-11-4 mức -296/-285 2.0 1.9 12.5 4.0 12.5 
6 Lò chợ I-10-4 mức -297/-307 2.0 1.6 8.3 4.0 8.3 

Tổng  cộng 74.9 
 

Bảng 4. Các thông số của lò chuẩn bị năm 2019 

 

TT 
Tên vỉa- 

Tên 
đường 

lò 

Lượng 
thuốc 

nổ 
đồng 
thời 
lớn 

nhất, 
kg 

Tiết 
diện 

đường 
lò,  m2 

Chiều 
dài 

đường 
lò, m 

Chiều 
dài 

đoạn 
ống 
gió, 
m 

Hệ số 
rò gió 
của 

đường 
ống, P 

Hệ 
số 

thẩm 
thấu 
gió 
của 
ống 
gió, 
K 

Hệ số 
ẩm 
ướt  
của 

đường 
lò 

Cường 
độ khí 
CH4 
thoát 

ra max 
trong 

đường 
lò 

(m3/ph) 

Tốc 
độ 
gió 
tối 
ưu 

theo 
yếu 
tố 

bụi, 
m/s 

Hàm 
lượng 
CH4 

ở 
luồng 

gió 
sạch, 
Co,% 

Hàm 
lượng 
CH4 
lớn 
nhất 

ở 
luông 

gió 
thải, 
C,% 

Số 
người 

làm 
việc 
đồng 
thời 
lớn 
nhất 

1 Lò DVVT 
LC I-11-6 4.0 9.4 440 20 1.064 0,003 0.6 15 0.5 0,5 1,0 10 

2 Lò DVTG 
LC I-11-6 4.0 8.4 225 20 1.033 0,003 0.6 

15 
0.5 0,5 1,0 10 

3 
Lò thoát 
gió thải 
LC I-11-2 

4.0 8.4 140 20 1.020 0,003 0.6 
15 

0.5 0,5 1,0 10 

4 Lò DVVT 
-250 4.0 9.4 460 20 1.067 0,003 0.6 15 0.5 0,5 1,0 10 
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Bảng 5. Kết quả tính toán lưu lượng gió theo các yếu tố 

TT Tên vỉa- tên 
đường lò 

Theo số người 
làm việc đồng 

thời, m3/s 

Theo lượng 
thuốc nổ 

đồng thời, 
m3/s 

Theo độ 
xuất khí mê 

tan, m3/s 

Theo 
yếu tố 

bụi, 
m3/s 

Lưu 
lượng 

gió chọn, 
m3/s 

1 Lò DVVT LC I-11-6 0.7 1.92 2.95 4.70 4.70 
2 Lò DVTG LC I-11-6 0.7 1.16 2.43 4.20 4.20 

3 Lò thoát gió thải LC 
I-11-2 0.7 0.85 2.43 4.20 4.20 

4 Lò DVVT -250 0.7 1.98 2.95 4.70 4.70 
Tổng cộng 17,8 

c) Tính lượng gió cho hầm trạm 
Kết quả tính lượng gió cho hầm trạm được giới thiệu trong Bảng 6 

Bảng 6. Lưu lượng gió cho hầm bơm, trạm dịch 

STT Khu khai thác 
Công suất thiết 
bị làm việc đồng 

thời Ni, Kw 

Hệ số hữu 
ích của 

thiết bị,  

Hệ số có 
ích trong 
ngày, Kct 

Lưu lượng 
gió yêu cầu   
Qht (m3/s) 

1 Hầm bơm trung tâm - 225 1200 0.9 0.4 11,8 
2 Lò chợ I-10-5 mức -310/-323 37 0,9 0,4 0,24 
3 Lò chợ I-11-2 mức -225/-260 37 0,9 0,4 0,24 
4 Lò chợ I-11-3 mức -290/-270 37 0,9 0,4 0,24 

5 Lò chợ I-11-5 mức -285/-295 
(CGH) 37 0,9 0,4 0,24 

6 Lò chợ I-11-4 mức -296/-285 37 0,9 0,4 0,24 
7 Lò chợ I-10-4 mức -297/-307 37 0,9 0,4 0,24 
8 Tổng cộng 13.24 

d) Tính lưu lượng gió cho các hộ tiêu thụ khác 
Các hộ tiêu thụ khác như: hầm chứa thuốc nổ, 

hầm nạp ác quy, hầm cứu thương,… không có 
trong mỏ cho nên không tính. 

e) Kết quả tính lượng gió chung cho toàn mỏ 
Lượng gió chung của mỏ được xác định theo 

công thức sau: 
QM = 1,1(Ks. ∑ 𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙 + ∑ 𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙  + ∑ 𝑄𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐+ 

∑ 𝑄𝑄ℎ𝑡𝑡+∑ 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑟𝑟), m3/ph 
Trong đó:1,1- Hệ số kể đến sự phân phối gió 

không đồng đều. 
Ks- Hệ số dự trữ gió kể đến sự tăng sản lượng 

của lò chợ, Ks= 1,1 ÷ 1,2. Sản lượng khai thác của 
mỏ trong năm 2019 đã được phân bố hợp lý trong 
các tháng của năm. Do đó chọn hệ số Ks lấy bằng 
1,1. 

∑ 𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙  - Tổng lưu lượng gió cần thiết cho các lò 
chợ, ∑ 𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙 = 74,9 m3/s 

∑ 𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 – Tổng lượng gió cho lò chợ dự phòng 
bằng không; 

∑ 𝑄𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐 - Tổng lưu lượng gió cần thiết cho gương 
lò chuẩn bị; 

QCb = 17,8 m3/s 

∑ 𝑄𝑄ℎ𝑡𝑡 - Tổng lưu lượng gió của các hầm bơm, 
trạm dịch, ∑ 𝑄𝑄ℎ𝑡𝑡 = 13,24m3/s 

∑ 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑟𝑟 - Tổng lưu lượng gió rò trong mỏ, m3/ph 
Qrg: Tổng lượng gió rò trong mỏ chủ yếu là rò qua 

khoảng đã khai thác (QrgLC) và rò gió qua cửa gió 
(QrgC). Gió rò qua khoảng trống đã khai thác bằng 
10% lượng gió cung cấp cho lò chợ, lưu lượng gió rò 
qua cửa gió tại cửa lò mức +32 (3 cửa gió đầu trạm 
quạt) mỗi cửa gió theo định mức rò là 1,4 m3/s, rò gió 
qua thành chắn (QrgTC) mỗi thành chắn rò theo định  
mức 0,7 m3/s; rò gió qua cầu gió (QrgCG) mỗi cầu gió 
rò theo định mức rò là 1,7 m3/s. 

Vậy ∑ 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑟𝑟  = QrgLC + QrgC + QrgTC + QrgCG = 
74.9x10% +1,4x5 + 0,7x3+ 1,7 x3 = 21,69 m3/s 

Thay số vào công thức tính ta có lượng gió cần 
cho mỏ 𝑄𝑄𝑚𝑚.𝑙𝑙: 

𝑄𝑄𝑚𝑚.𝑙𝑙  = 1,1[1,1x 74,9+ 17,8 + 13,24+ 21,69] = 
148,632 m3/s  

f) Kết quả xác định chế độ làm việc hợp lý của 
quạt trong ngày làm việc 

- Lưu lượng quạt cần tạo ra:  
𝑄𝑄𝑞𝑞.𝑙𝑙 = Kr. 𝑄𝑄𝑚𝑚.𝑙𝑙, m3/s  
Trong đó Kr là hệ số rò gió ở trạm quạt, chọn Kr 

= 1,1. 




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Bảng 5. Kết quả tính toán lưu lượng gió theo các yếu tố 

TT Tên vỉa- tên 
đường lò 

Theo số người 
làm việc đồng 

thời, m3/s 

Theo lượng 
thuốc nổ 

đồng thời, 
m3/s 

Theo độ 
xuất khí mê 

tan, m3/s 

Theo 
yếu tố 

bụi, 
m3/s 

Lưu 
lượng 

gió chọn, 
m3/s 

1 Lò DVVT LC I-11-6 0.7 1.92 2.95 4.70 4.70 
2 Lò DVTG LC I-11-6 0.7 1.16 2.43 4.20 4.20 

3 Lò thoát gió thải LC 
I-11-2 0.7 0.85 2.43 4.20 4.20 

4 Lò DVVT -250 0.7 1.98 2.95 4.70 4.70 
Tổng cộng 17,8 

c) Tính lượng gió cho hầm trạm 
Kết quả tính lượng gió cho hầm trạm được giới thiệu trong Bảng 6 

Bảng 6. Lưu lượng gió cho hầm bơm, trạm dịch 

STT Khu khai thác 
Công suất thiết 
bị làm việc đồng 

thời Ni, Kw 

Hệ số hữu 
ích của 

thiết bị,  

Hệ số có 
ích trong 
ngày, Kct 

Lưu lượng 
gió yêu cầu   
Qht (m3/s) 

1 Hầm bơm trung tâm - 225 1200 0.9 0.4 11,8 
2 Lò chợ I-10-5 mức -310/-323 37 0,9 0,4 0,24 
3 Lò chợ I-11-2 mức -225/-260 37 0,9 0,4 0,24 
4 Lò chợ I-11-3 mức -290/-270 37 0,9 0,4 0,24 

5 Lò chợ I-11-5 mức -285/-295 
(CGH) 37 0,9 0,4 0,24 

6 Lò chợ I-11-4 mức -296/-285 37 0,9 0,4 0,24 
7 Lò chợ I-10-4 mức -297/-307 37 0,9 0,4 0,24 
8 Tổng cộng 13.24 

d) Tính lưu lượng gió cho các hộ tiêu thụ khác 
Các hộ tiêu thụ khác như: hầm chứa thuốc nổ, 

hầm nạp ác quy, hầm cứu thương,… không có 
trong mỏ cho nên không tính. 

e) Kết quả tính lượng gió chung cho toàn mỏ 
Lượng gió chung của mỏ được xác định theo 

công thức sau: 
QM = 1,1(Ks. ∑ 𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙 + ∑ 𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙  + ∑ 𝑄𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐+ 

∑ 𝑄𝑄ℎ𝑡𝑡+∑ 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑟𝑟), m3/ph 
Trong đó:1,1- Hệ số kể đến sự phân phối gió 

không đồng đều. 
Ks- Hệ số dự trữ gió kể đến sự tăng sản lượng 

của lò chợ, Ks= 1,1 ÷ 1,2. Sản lượng khai thác của 
mỏ trong năm 2019 đã được phân bố hợp lý trong 
các tháng của năm. Do đó chọn hệ số Ks lấy bằng 
1,1. 

∑ 𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙  - Tổng lưu lượng gió cần thiết cho các lò 
chợ, ∑ 𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙 = 74,9 m3/s 

∑ 𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 – Tổng lượng gió cho lò chợ dự phòng 
bằng không; 

∑ 𝑄𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐 - Tổng lưu lượng gió cần thiết cho gương 
lò chuẩn bị; 

QCb = 17,8 m3/s 

∑ 𝑄𝑄ℎ𝑡𝑡 - Tổng lưu lượng gió của các hầm bơm, 
trạm dịch, ∑ 𝑄𝑄ℎ𝑡𝑡 = 13,24m3/s 

∑ 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑟𝑟 - Tổng lưu lượng gió rò trong mỏ, m3/ph 
Qrg: Tổng lượng gió rò trong mỏ chủ yếu là rò qua 

khoảng đã khai thác (QrgLC) và rò gió qua cửa gió 
(QrgC). Gió rò qua khoảng trống đã khai thác bằng 
10% lượng gió cung cấp cho lò chợ, lưu lượng gió rò 
qua cửa gió tại cửa lò mức +32 (3 cửa gió đầu trạm 
quạt) mỗi cửa gió theo định mức rò là 1,4 m3/s, rò gió 
qua thành chắn (QrgTC) mỗi thành chắn rò theo định  
mức 0,7 m3/s; rò gió qua cầu gió (QrgCG) mỗi cầu gió 
rò theo định mức rò là 1,7 m3/s. 

Vậy ∑ 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑟𝑟  = QrgLC + QrgC + QrgTC + QrgCG = 
74.9x10% +1,4x5 + 0,7x3+ 1,7 x3 = 21,69 m3/s 

Thay số vào công thức tính ta có lượng gió cần 
cho mỏ 𝑄𝑄𝑚𝑚.𝑙𝑙: 

𝑄𝑄𝑚𝑚.𝑙𝑙  = 1,1[1,1x 74,9+ 17,8 + 13,24+ 21,69] = 
148,632 m3/s  

f) Kết quả xác định chế độ làm việc hợp lý của 
quạt trong ngày làm việc 

- Lưu lượng quạt cần tạo ra:  
𝑄𝑄𝑞𝑞.𝑙𝑙 = Kr. 𝑄𝑄𝑚𝑚.𝑙𝑙, m3/s  
Trong đó Kr là hệ số rò gió ở trạm quạt, chọn Kr 

= 1,1. 





 

 

𝑄𝑄𝑞𝑞.𝑙𝑙 = 1,1.148,632 = 163,49 m3/s 
- Hạ áp quạt cần tạo ra:  
ℎ𝑞𝑞.𝑙𝑙 = (Kg.Rm + Rtbq)𝑄𝑄𝑞𝑞.𝑙𝑙

2   
Trong đó Kg là hệ số giảm sức cản của mỏ do 

rò gió ở trạm quạt. 
Kg = 1

𝐾𝐾𝑟𝑟
2 = 1

1,12 = 0,83 
Rtbq là sức cản của quạt gió 
Rtbq = 𝑎𝑎.𝜋𝜋

𝐷𝐷4  = (0,05 .3,14)
2,44  = 0,005 kμ 

Sức cản chung của mỏ đwọc xác định theo tính 
toán là: 0,009 kμ  

Thay các số liệu vào công thức tính ℎ𝑞𝑞.𝑙𝑙 ta có:  
ℎ𝑞𝑞.𝑙𝑙  = (0,83.0,009 + 0,005).163,492 = 

0,0125.163,492 = 333,31 mmH2O 
Đường đặc tính của mỏ khi có quạt làm việc là: 

Hm = 0,0125Q2  
Để xác định điểm công tác hợp lý của quạt ta 

xây dựng đường đặc tính của mỏ khi có quạt làm 
việc, trên cơ sở lập Bảng 7. 

Bảng 7. Các thông số của đường đặc tính của mỏ Hm = 0,0125Q2 

Q, m3/s 20 40 60 80 100 120 140 160 180 
Q2, m6/s2  400 1600 3600 6400 10000 14400 19600 25600 32400 
H, mmH2O 5 20 45 80 125 180 245 320 405 

Vẽ đường đặc tính của mỏ trên đồ thị miền sử 
dụng công nghiệp của quạt 2K56-N024, tốc độ 
vòng quay n = 1000 r/min ta xác định được chế độ 
hợp lý của quạt là điểm A (Hình 1):  

- Lưu lượng quạt: Qq = 176 m3/s; 
- Hạ áp quạt: Hq = 376 mmH2O; 
- Góc lắp cánh: 450; 
- Công suất của động cơ: N = 880 kW 
Như vậy, quạt gió đã làm việc với góc lắp cánh 

gần tối đa (θ = 450) và cần công suất của động cơ 

của quạt 880 kW. Điều này chỉ đúng về mặt lý thuyết, 
còn thực tế quạt này không đủ năng lực làm việc để 
tạo ra chế độ làm việc với các thông số đã nêu ở trên. 

2.2.3. Chế độ làm việc của quạt gió chính 
trong ngày mỏ không làm việc 

2.2.3.1. Xác định lượng gió cần cho mỏ 
Như đã trình bày trong mục 2.1, lượng gió cần 

cho mỏ trong ngày không làm việc, áp dụng cho 
mỏ Khe Chàm I năm 2019, theo kết quả nghiên 
cứu của chúng tôi [3] được ghi trong  Bảng  8.

Bảng 8. Lượng gió cần cho mỏ Khe Chàm I vào ngày mỏ không làm việc 

TT Hộ dùng gió Lượng gió trong 
ngày mỏ làm việc, 

m3/s 

Lượng gió giảm khi 
mỏ không làm 

việc, % 

Lượng gió cần cho mỏ 
khi không làm việc, 

m3/s 
1 Lò chợ 74,9 50 37,49 
2 Lò chuẩn bị 17,8 50 8,9 
3 Hầm trạm 13,24 30 9,27 
4 Gió rò 21,69 10 19,52 
5 Tổng lượng gió cần 148,63 - 75,18 

Các số liệu ghi trong Bảng 8 cho thấy lượng gió 
cần cho mỏ trong ngày mỏ không làm việc chỉ là 
75,18 m3/s. Nếu so với lượng gió cần cho mỏ trong 
ngày làm việc thì lượng gió này đã giảm 49,42%. 

2.2.3.2 Xác định chế độ làm việc của quạt gió 
trong ngày mỏ không làm việc  

Như đã trình bày ở trên, lượng gió cần cho mỏ 
trong ngày không làm việc đã được xác định là 
75,18 m3/s. Vậy lượng gió quạt cần tạo ra trong 
ngày mỏ không làm việc: Qq.k = KrQm.k = 1,1.75,18 
m3/s = 82,698 m3/s ≈ 82,7 m3/s. 

Trong đó: Qq.k – Lượng gió quạt cần tạo ra 
trong ngày mỏ không làm việc, m3/s 

                 Qm.k – Lượng gió cần của mỏ trong 
ngày không làm việc, m3/s. 

Để xác định chế độ làm việc của quạt gió trong 
ngày mỏ không làm việc, ta chỉ việc dóng từ điểm 
có lưu lượng gió bằng 82,7 m3/s (lượng gió quạt 
cần tạo ra trong ngày mỏ không làm việc) bằng một 
đoạn thẳng song song với trục tung trên Hình 1 
(đường đặc tính của quạt 2K56-N024, tốc độ vòng 
quay của quạt 1000 r/min) gặp đường đặc tính của 
mỏ Hm = 0,0125Q2 tại điểm C. Đây chính là điểm 
công tác yêu cầu của quạt trong ngày mỏ không 
làm việc. Song điểm làm việc hợp lý của quạt là 
điểm D.  

Cần lưu ý rằng sức cản chung của mỏ khi có 
quạt làm việc trong ngày mỏ làm việc hoặc không 
làm việc luôn luôn không đổi và bằng Rm = 0,0125 
kμ. 
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Ta xác định được chế độ làm việc hợp lý của 
quạt gió trong ngày mỏ không làm việc với các 
thông số sau (Hình 1): 

- Lưu lượng quạt: Qq.k = 82,7 m3/s; 
- Hạ áp quạt: hq.k = 145 mmH2O; 
- Góc lắp cánh: θ = 250  
Ở chế độ làm việc này, quạt gió chỉ cần công 

suất động cơ là 200 kW. So với ngày mỏ làm việc 
thì công suất động cơ quạt nhỏ hơn rất nhiều so 
với công suất động cơ quạt cần có trong ngày mỏ 
làm việc (860 kW). 

Thực tế trên cho thấy, trong ngày mỏ không 
làm việc thì lượng gió cần cung cấp cho mỏ Khe 
Chàm I vào cuối năm 2019 giảm 49,42%. Đồng 
thời về mặt tiêu thụ điện do nhu cầu của công suất 
của động cơ quạt cũng giảm đi rất lớn. Có thể giảm 
tới trên 4 lần. Điều này khẳng định rằng nếu trong 
ngày mỏ không làm, việc xác định chế độ làm việc 
của quạt gió chính hợp lý sẽ tiết kiệm điện năng 
tiêu thụ rất lớn. 

 
Hình 1. Chế độ làm việc của quạt 2K56-No24, n = 1000 r/min, trong ngày mỏ làm việc  

và không làm việc 
3. KẾT LUẬN 

Từ những vấn đề đã trình bày ở trên, có thể rút 
ra những kết luận chủ yếu sau:  
➢ Trên cơ sở các tài liệu chuyên ngành được 

công bố ở trong và ngoài nước, các tác giả đã đề 
xuất được phương pháp tính lượng gió cần đưa 
vào mỏ trong ngày mỏ làm việc và không làm việc; 
➢ Sử dụng phương pháp xác định lượng gió 

cần cho mỏ trong ngày mỏ làm việc và không làm 
việc, bài đã xác định được chế độ làm việc hợp lý 
của quạt gió chính 2K56-N024, tốc độ vòng quay 
của động cơ quạt là 1000 r/min, phục vụ cho mỏ 

than Khe Chàm I vào cuối năm 2019 trước khi sáp 
nhập vào mỏ Khe Chàm II-IV; 
➢ Kết quả nghiên cứu đã cho thấy trong ngày 

mỏ không làm việc, động cơ quạt cần dùng với loại 
có công suất nhỏ hơn động cơ quạt cần dùng trong 
ngày mỏ làm việc tới hơn 4 lần; 
➢ Kết quả tính toán minh họa này cho thấy, nếu 

xác định chế độ làm việc hợp lý của quạt gió chính 
sẽ góp phần tiết kiệm được điện năng tiêu thụ của 
quạt gió chính rất đáng kể. Phương pháp tính toán 
này có thể áp dụng để tính toán áp dụng cho các 
mỏ than hầm lò khác  
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Ta xác định được chế độ làm việc hợp lý của 
quạt gió trong ngày mỏ không làm việc với các 
thông số sau (Hình 1): 

- Lưu lượng quạt: Qq.k = 82,7 m3/s; 
- Hạ áp quạt: hq.k = 145 mmH2O; 
- Góc lắp cánh: θ = 250  
Ở chế độ làm việc này, quạt gió chỉ cần công 

suất động cơ là 200 kW. So với ngày mỏ làm việc 
thì công suất động cơ quạt nhỏ hơn rất nhiều so 
với công suất động cơ quạt cần có trong ngày mỏ 
làm việc (860 kW). 

Thực tế trên cho thấy, trong ngày mỏ không 
làm việc thì lượng gió cần cung cấp cho mỏ Khe 
Chàm I vào cuối năm 2019 giảm 49,42%. Đồng 
thời về mặt tiêu thụ điện do nhu cầu của công suất 
của động cơ quạt cũng giảm đi rất lớn. Có thể giảm 
tới trên 4 lần. Điều này khẳng định rằng nếu trong 
ngày mỏ không làm, việc xác định chế độ làm việc 
của quạt gió chính hợp lý sẽ tiết kiệm điện năng 
tiêu thụ rất lớn. 

 
Hình 1. Chế độ làm việc của quạt 2K56-No24, n = 1000 r/min, trong ngày mỏ làm việc  

và không làm việc 
3. KẾT LUẬN 

Từ những vấn đề đã trình bày ở trên, có thể rút 
ra những kết luận chủ yếu sau:  
➢ Trên cơ sở các tài liệu chuyên ngành được 

công bố ở trong và ngoài nước, các tác giả đã đề 
xuất được phương pháp tính lượng gió cần đưa 
vào mỏ trong ngày mỏ làm việc và không làm việc; 
➢ Sử dụng phương pháp xác định lượng gió 

cần cho mỏ trong ngày mỏ làm việc và không làm 
việc, bài đã xác định được chế độ làm việc hợp lý 
của quạt gió chính 2K56-N024, tốc độ vòng quay 
của động cơ quạt là 1000 r/min, phục vụ cho mỏ 

than Khe Chàm I vào cuối năm 2019 trước khi sáp 
nhập vào mỏ Khe Chàm II-IV; 
➢ Kết quả nghiên cứu đã cho thấy trong ngày 

mỏ không làm việc, động cơ quạt cần dùng với loại 
có công suất nhỏ hơn động cơ quạt cần dùng trong 
ngày mỏ làm việc tới hơn 4 lần; 
➢ Kết quả tính toán minh họa này cho thấy, nếu 

xác định chế độ làm việc hợp lý của quạt gió chính 
sẽ góp phần tiết kiệm được điện năng tiêu thụ của 
quạt gió chính rất đáng kể. Phương pháp tính toán 
này có thể áp dụng để tính toán áp dụng cho các 
mỏ than hầm lò khác  
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ABSTRACT 
According to current regulations, underground coal mines must be ventilated continuously, day and 

night. This means that both the main surface fans and the auxiliary underground fans must operate 24 
hours a day. However, in practice, underground coal mines normally do not operate on public holidays, 
Tet holidays, or Sundays. 

On these non-working days, no production activities take place in the mine. Consequently, factors that 
pollute the air environment and pose risks of gas explosions or coal dust explosions are greatly reduced 
compared to those in working days. This practice indicates that the main fans do not necessarily need to 
operate in the same mode as on regular working days to supply fresh air into the mine. The question, 
therefore, is what operating mode of main fans should be implemented to contribute to reducing coal 
production costs through electricity savings. 

This paper presents the potential for reducing electricity costs by determining the appropriate 
operating mode of the main fans during non-working days in coal mines. 

Keywords: Mine ventilation on non-working days, energy saving, Khe Cham I.  
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